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- Chỉ tiêu tuyển 

dụng phải nhỏ hơn 

hoặc bằng SL 

người làm việc 
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- Tổng SL người 

làm việc đã sử 
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nhỏ hơn hoặc bằng 
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năm 2026.

TỔNG 1027 928 99 99 1027

1 MG Măng Non 15 12 3 3 15

2 MG Sơn Trà 22 15 7 7 22

3 MG Trà Giác 22 18 4 4 22

4 MG Tuổi Thơ 24 15 9 9 24

5 MG Tuổi Hồng 20 18 2 2 20

6 MG Hoa Phượng 22 20 2 2 22

7 MG Trà Tân 17 13 4 4 17

8 MG Họa Mi 23 23 0 0 23

9 MN Vàng Anh 21 20 1 1 21

10 MN Phong Lan 23 22 1 1 23

11 MG Hướng Dương 20 20 0 0 20

12 MG Hoa Hồng 19 18 1 1 19

13 MG Sơn Ca 17 13 4 4 17

14 MG Hương Trà 13 11 2 2 13

15 MG Hương Sen 14 13 1 1 14

16 PTDTBT TH Trà Giáp 42 37 5 5 42

Phụ lục I

TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

GIÁO DỤC HUYỆN BẮC TRÀ MY NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số #sovb/KH-UBND ngày #nbh /7/2024 của UBND huyện Bắc Trà My)
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17 PTDT BT TH Trần Cao Vân 33 31 2 2 33

18 PTDT BT TH Trà Bui 37 29 8 8 37

19 PTDTBT TH Nông Văn Dền 37 35 2 2 37

20
PTDTBT TH Nguyễn Thị Minh 

Khai
33 30 3 3 33

21 TH Nguyễn Viết Xuân 24 22 2 2 24

22 TH Nguyễn Bá Ngọc 37 35 2 2 37

23 TH Kim Đồng 53 52 1 1 53

24 TH Lê Văn Tám 29 27 2 2 29

25 TH Trần Quốc Toản 29 27 2 2 29

26 TH Lê Quý Đôn 21 19 2 2 21

27 PTDTBT THCS Chu Huy Mân 26 23 3 3 26

28 PTDTBT THCS Lý Tự Trọng 26 24 2 2 26

29
PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
48 37 11 11 48

30 PTDTBT THCS Lê Hồng Phong 24 22 2 2 24

31 THCS 19.8 20 19 1 1 20

32 THCS Nguyễn Văn Trỗi 21 21 0 0 21

33 THCS Nguyễn Du 38 36 2 2 38

34 THCS Nguyễn Huệ 20 20 0 0 20

35 THCS Huỳnh Thúc Kháng 20 18 2 2 20

36 THCS Phương Đông 16 15 1 1 16
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37 PTDTBT TH&THCS Trà Ka 36 35 1 1 36

38 PTDTBT TH&THCS Trà Nú 32 31 1 1 32

39 PTDTBT TH&THCS Trần Phú 33 32 1 1 33

TỔNG 1027 928 99 99 1027
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